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Tóm tắt 

Bài báo mô tả việc tối ưu quy trình phân tích hai hợp chất Perfluorooctaneoic acid (PFOA) và 

Perfluorooctane sulfonate (PFOS) trong nước (ở hàm lượng ppt). Mẫu được làm giàu trên cột 

chiết pha rắn HLB trước khi phân tích trên thiết bị UPLC-MS/MS. Các thông số tối ưu bao gồm: 

thế Declustering potential (DP), thế Entrance potential (EP), thế Collision cell potential (CE) và 

thế Collision cell exit potential (CXP), nhiệt độ và thế áp vào nguồn ion hóa cũng như chương 

trình gradient dung môi. Kết quả thu được đường chuẩn có hệ số tương quan tuyến tính tốt 

(~0.9998) trong khoảng nồng độ từ 0.02-10 ppb. Giới hạn phát hiện của thiết bị tương ứng với 

PFOA và PFOS là 18.6ppt (RSD=24%) và 11.6 ppt (RSD=11 %), hiệu suất thu hồi trên mẫu 

nước thêm chuẩn sau khi làm giàu trên cột chiết pha rắn là 110.9 % (PFOA) và 53.8% (PFOS). 

Từ khóa: Perfluorooctaneoic acid, Perfluorooctane sulfonate, PFOS, PFOA, UPLC-MS/MS, 

nước. 
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Abstract  

This papper describes the optimization of PFOA and PFOS analysis in water at trace level. The 

analytes in water sample were enriched by solid phase extraction using HLB catridge before the 

quatitation by UPLC-MS/MS. MS detector operation parameters namely, declustering potential 

(DP), entrance potential (EP), collision cell potential (CE) and collision cell exit potential 

(CXP), ion source temperature and voltage as well as the mobile phase gradient were optimzed 

for the best sensitivity and stability. The linear correlation coeffcient of the calibration curve 

was very good (~0.9998) in the concentration range from 0.02 - 10 ppb. Instrumental limit of 

detection was of 18.6ppt (RSD=24%) and 11.6 ppt (RSD=11 %), the recovery of spike water 

sample  was acceptable at 110.9 % and 53.8% for PFOA and PFOS, respectively. 
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